

[bookmark: _GoBack]
ĐS6-C2-CD10. PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:
a - b = a + (- b).
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm số đối
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
	

	

	
	

	

	

	
	

	
	



Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
	

	

	
	

	

	

	
	

	
	



Dạng 2: Trừ hai số nguyên
Bài 3: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 4: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 5: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Dạng 3: Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên
Bài 6: Tính




a) 	b) 	c) 	d) 	
Bài 7: Tính




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 8: Tính nhanh:


a) 	b) 
Dạng 4: Tìm x

Bài 9: Tìm số nguyên biết:




a) 	b) 	c) 	d) 

Bài 10: Tìm số nguyên biết:




a) 	b) 	c) 	d) 


Bài 11: Tìm  sao cho là số nguyên dương nhỏ nhất.

Bài 12: Tìm số nguyên  biết:


a) 		b) 

Bài 13: Tìm số nguyên  biết:


a) 		b) 


Bài 14: Cho  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 

Bài 15: Tìm các số nguyên  biết:


a) 		b) 

Bài 16: Tìm các số nguyên  sao cho:


a)  đạt giá trị nhỏ nhất;	b)  đạt giá trị lớn nhất.


c)  đạt giá trị nhỏ nhất;	d)  đạt giá trị lớn nhất.


HƯỚNG DẪN 
Dạng 1: Tìm số đối
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Dạng 2: Trừ hai số nguyên
Bài 3: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 4: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 5: Tính:




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:

a) 

b) 

c) 

d) 
Dạng 3: Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên
Bài 6: Tính




a) 	b) 	c) 	d) 	
Giải:

a) 

b) 

c) 

d) 	
Bài 7: Tính




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 8: Tính nhanh:


a) 	b) 
Giải:

a) 



b) 


Dạng 4: Tìm x

Bài 9: Tìm số nguyên biết:




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:
	
a) 




	
b) 







	
c) 






	
d) 









Bài 10: Tìm số nguyên biết:




a) 	b) 	c) 	d) 
Giải:
	
a) 






	
b) 





	
c) 






	
d) 












Bài 11: Tìm  sao cho là số nguyên dương nhỏ nhất.

Giải: Số nguyên dương nhỏ nhất là 
Theo đề bài ta có: 







Bài 12: Tìm số nguyên  biết:


a) 		b) 
Giải:

a) 







b) 







+) TH1: 





+) TH2: 





Vậy 

Bài 13: Tìm số nguyên  biết:


a) 		b) 
Giải: 

a) 



+) TH1: 





+) TH2: 





Vậy 

b) 


Suy ra  hoặc 



+) TH1:  suy ra  hoặc 



+) TH2:  suy ra  hoặc 

Vậy 


Bài 14: Cho  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 
Giải:  
Ta có: 


+)  hoặc 


+)  hoặc 

TH1: 

TH2: 

TH3: 

TH4: 


Vậy giá trị nhỏ nhất của ; giá trị lớn nhất của 

Bài 15: Tìm các số nguyên  biết:


a) 		b) 
Giải: 

a) 



Vậy 

b) 



Vậy 

Bài 16: Tìm các số nguyên  sao cho:


a)  đạt giá trị nhỏ nhất;	b)  đạt giá trị lớn nhất.


c)  đạt giá trị nhỏ nhất;	d)  đạt giá trị lớn nhất.
Giải:


Bài 14: Cho  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 

Giải:  |x – 1| = 10x = 11 hoặc x = -9.

|y – 2| = 20y = 22 hoặc y = - 18.

TH1: x = 11, y = 22 x – y = -11.

TH2: x = 11, y = -18 x – y = 29.

TH3: x = - 9, y = 22 x – y = - 31.

TH4: x = -9, y = - 18x – y = 9.
Vậy giá trị nhỏ nhất của x – y = -31; giá trị lớn nhất của x – y = 29.

Bài 15: Tìm các số nguyên  biết:


a) 		b) 



Giải: a) Vì |x – 3|  và |y – 5|  suy ra |x – 3| + |y – 5| 


Theo đề bài ta có |x – 3| + |y – 5| = 0 
Vậy x = 3, y = 5.



b) Vì |x + 1|  và |x + y + 3|  suy ra |x + 1| + |x + y + 3| 
Theo đề bài ta có  |x + 1| + |x + y + 3| = 0


.
Vậy x = -1, y = - 2.

Bài 16: Tìm các số nguyên  sao cho:


a)  đạt giá trị nhỏ nhất;	b)  đạt giá trị lớn nhất.


c)  đạt giá trị nhỏ nhất;	d)  đạt giá trị lớn nhất.
Giải: 

a)  đạt giá trị nhỏ nhất

Ta có 

Dấu “=” xảy ra .



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi 

b)  đạt giá trị lớn nhất.

Ta có 

Dấu “=” xảy ra .



Vậy giá trị lớn nhất của  là  khi 

c)  đạt giá trị nhỏ nhất

Ta có 

Dấu “=” xảy ra .



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi 

d)  đạt giá trị lớn nhất.


Ta có  và 

Suy ra 

Dấu “=” xảy ra 



Vậy giá trị lớn nhất của  là  khi 
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
PHIẾU SỐ 1: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống
	
 
	
 
	
	
	
	
 

	
 
	
	
 
	
 
	
 
	


Bài 2: Tính
	
a)  
	
b)  
	
c)  
	
d)  

	
e)  
	
f)  
	
g)  
	
h)  


Bài 3:  Tính 
	a) 
 
	b) 
 
	c) 
 

	d) 
 
	e) 
 
	f) 
 


Bài 4: Tính giá trị tổng sau

 

 

 

 
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức
a) 

 với  
b) 

 với  
c) 

 với  
d) 

 với  
Bài 6: Tìm x
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 

Bài 7: Tính tổng các số nguyên  biết:
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
Bài 8: Tìm x
a) 
 
b) 
 
c) 

  
d) 
 


Bài 9: Vùng Xê – ri – bê (Liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao trừ nhiệt độ thấp) trong năm nhiều nhất thế giới. Nhiệt độ thấp nhất là  và nhiệt độ cao nhất là . Tính nhiệt độc chênh lệch của vùng Xê – ri – bê.




Bài 10: Một đội bóng năm ngoái ghi được  bàn thắng và để thủng lưới  bàn. Năm nay đội ghi được  bàn và để thủng lưới  bàn. Tính hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội bóng trong mỗi mùa giải.


HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 


Bài 2: Tính
	
a)  
	
b)  
	
c)  
	
d)  

	
e)  
	
f)  
	
g)  
	
h)  


Bài 3:  Tính 
	a) 
 

 
	b) 
 

 
	c) 
 

 

	d) 
 

 
	e) 
 

 
	f) 


  


Bài 4: Tính giá trị tổng sau

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

 

 

 

Suy ra:  
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức
a) 

 với  


Với thì biểu thức trên có giá trị là:  
b) 

 với  


Với  thì biểu thức trên có giá trị là:  
c) 

 với  


Với thì biểu thức trên có giá trị là:  
d) 

 với 


Với thì biểu thức trên có giá trị là:  
Bài 6: Tìm x
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

 
d) 
 

 

Bài 7: Tính tổng các số nguyên  biết:
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

 
d) 


 
Bài 8: Tìm x
a) 
 


b) 
 


c) 

  


d) 





Bài 9: Vùng Xê – ri – bê (Liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao trừ nhiệt độ thấp) trong năm nhiều nhất thế giới. Nhiệt độ thấp nhất là  và nhiệt độ cao nhất là . Tính nhiệt độ chênh lệch của vùng Xê – ri – bê.
Nhiệt độ chênh  lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của vùng Xê – ri – bê là:

 (độ C)




Bài 10: Một đội bóng năm ngoái ghi được  bàn thắng và để thủng lưới  bàn. Năm nay đội ghi được  bàn và để thủng lưới  bàn. Tính hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội bóng trong mỗi mùa giải.

Năm ngoái, hiệu số bàn thắng hơn bàn thua:  (quả)

Năm nay, hiệu số bàn thắng hơn bàn thua:  (quả)
PHIẾU SỐ 2: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
Bài 1. Tính
a) 



		b) 		c) 		d) 
Bài 2. Biểu diễn các số sau thành tổng rồi tính
a) 



		b) 		c) 	d) 
Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:
	a
	

	

	

	


	b
	

	

	

	


	

	
	
	
	

	

	
	
	
	


Bài 4. 

Tìm khoảng cách giữa hai điểm  và trên trục số biết rằng:


a)				b) 


       c)				d) 
Bài 5. 
Tìm số nguyên , biết rằng:


a)				b) 


c) 		d) 	
Bài 6. 


Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi triệu đồng, năm thứ hai lỗ ,năm thứ ba lãi  triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh ? Sau ba năm kinh doanh?
Bài 7. 
Ba bạn An, Bình, Cam tranh luận về kí hiệu  như sau:


An nói : “  luôn là số nguyên âm, vì nó có dấu “” đằng trước”



Bình nói khác: “  là số đối của , nên  là số nguyên dương”









Cam tranh luận lại : “  có thể bất kì số nguyên nào , vì  là số đối của , nên nếu  là số nguyên dương thì  là số nguyên âm, nếu  là số nguyên âm thì  là số nguyên dương, nếu  thì ”
Bạn đồng ý với ý kiến nào?
Bài 8. 







Đố vui: Trong dãy các số tự nhiên viết liên tiếp từ  đến hoặc ngược lại từ  đến ta có thể xen vào các dấu “” hoăc dấu “” để được tổng là  hoặc 

Chẳng hạn : 


Hãy tìm thêm các tổng khác tương tự 
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. Tính
a) 
		
b) 
 		
c) 
 		
d) 
 
Bài 2. Biểu diễn các số sau thành tổng rồi tính
a) 
		
b) 
		
c) 
	
d) 

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:
	a
	

	

	

	


	b
	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Bài 4. 

Tìm khoảng cách giữa hai điểm  và trên trục số biết rằng:

a)	




Ta có 	.Vậy khoảng cách giữa  và trên trục số là 	

b) 




Ta có 	.Vậy khoảng cách giữa  và trên trục số là 

       c)				




Ta có 	.Vậy khoảng cách giữa  và trên trục số là 

d) 




Ta có 	.Vậy khoảng cách giữa  và trên trục số là 
Bài 5. 
Tìm số nguyên , biết rằng:


a)						b) 



						 


c) 				d) 	


						
Bài 6. Số vốn của nhà kinh doanh tăng sau hai năm là :

( triệu đồng)
                       Số vốn của nhà kinh doanh tăng sau ba năm là :

			( triệu đồng)

Bài 7. Bạn Cam nói đúng
Bài 8. 
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